
STT Tên đơn vị Địa chỉ

1
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật 

Công nghệ Hùng Vương

161-165 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, 

quận 5, TPHCM.

2
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ 
thuật Nguyễn Hữu Cảnh

500-502 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình
Thuận, quận 7, TPHCM.

3
Trường Trung cấp nghề Đông Sài 
Gòn

2/38 đường Lê Văn Việt, khu phố 2, 
phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM.

4
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ 
thuật Quận 12

592 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ
Tây, quận 12, TPHCM.

5

Trường Trung cấp Thông tin - 

Truyền thông Thành phố Hồ Chí 
Minh

Lô 24, Tòa nhà Innovation, Công viên

phần mềm Quang Trung, phường Tân
Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM.

6
Trường Trung cấp nghề Quang 

Trung 

689 Quang Trung, phường 8, quận Gò 

Vấp, TPHCM.

7
Trường Trung cấp Bách nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh

146 Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp, huyện Hóc

Môn, TPHCM.

8 Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa
A16/4 Quốc lộ 1A, ấp 1 xã Bình Chánh, 
huyện Bình Chánh, TPHCM.

9 Trường Trung cấp nghề Củ Chi

- Trụ sở chính: Đường Nguyễn Đại Năng, 
khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, 

TPHCM.
- Cơ sở 2: Đường Can Trường, xã Phước 

Vĩnh An, huyện Củ Chi, TPHCM.

10 Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo

- Trụ sở chính: 648/28 Cách Mạng Tháng 
Tám, phường 11, quận 3, TPHCM.

- CS1: 408 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
TPHCM.

- CS2: 453/39 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 
3, TPHCM.

- CS3: 106 Cư xá Đô Thành, đường số 2, 
phường 4, quận 3, TPHCM.

11
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật 
Nghiệp vụ Tôn ĐứcThắng

TT 17 Tam Đảo, phường 15, quận 10, 
TPHCM.

12 Trường Trung cấp Công đoàn
 Lô 7, Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận 

Bình Thạnh, TPHCM.

13
Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông 
nghiệp

40 Đinh Tiên Hoàng, phường Ða Kao,
quận 1, TPHCM.

14
Trường Trung cấp Du lịch và Khách 
sạn Saigontourist

23/8 Hoàng Việt , phường 4, quận Tân 
Bình, TPHCM.

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

PHÒNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
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15 Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh

- Trụ sở chính: 235 Phan Văn Trị, phường 
11, quận Bình Thạnh, TPHCM.

- CS1: 131 Nơ Trang Long, phường 12, 
quận Bình Thạnh, TPHCM.

16
Trường Trung cấp Kỹ thuật - Kinh 
tế Sài Gòn 3

- Trụ sổ chính: 49/6B Trần Văn Đang, 
phường 9, quận 3, TPHCM.
- CS1: 1223 đường 3/2, phường 6, quận 11, 

TPHCM.
- CS2: 24A Đào Tông Nguyên, xã Phú 
Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM.
- CS3: E56 Ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, TPHCM.

17 Trường Trung cấp Bến Thành
47-49-51 Ngô Nhân Tịnh, phường 1, quận 
6, TPHCM.

18
Trường Trung cấp Công nghệ Thông 
tin Sài Gòn

311-319 Gia Phú, phường 1, quận 6, 
TPHCM.

19 Trường Trung cấp Quốc tế Khôi Việt
553/73 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú 
Nhuận, TPHCM.

20
Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu 

Trác (cơ sở Tp.HCM)
46 Ưu Long, phường 11, quận 8, TPHCM.

21 Trường Trung cấp Suleco
165 Đại lộ 3, phường Phước Bình, quận 9, 

TPHCM.

22 Trường Trung cấp Vạn Tường
469 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, 
TPHCM.

23 Trường Trung cấp Mai Linh 302 Lê Thị Riêng, quận 12, TPHCM.

24
Trường Trung cấp Tổng hợp Đông 

Nam Á

140 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng 

Thuận, quận 12, TPHCM.

25 Trường Trung cấp Việt Khoa
Tòa nhà JVPE, lô 20, đường số 02, 
CVPMQT, phường Tân Chánh Hiệp, quận 

12, TPHCM.

26 Trường Trung cấp Quang Trung
106 Đường 34, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, TPHCM.

27
Trường Trung cấp Bách Khoa Sài 
Gòn

83A Bùi Thị He, Khu phố 1, Thị trấn Củ 
Chi, huyện Củ Chi, TPHCM.

28 Trường Trung cấp Tây Sài Gòn
Đường Suối Lội, Ấp Bàu Sim, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM.

29
Trường Trung cấp nghề  Du lịch và 

Tiếp thị Quốc tế

159/14 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận 

Gò Vấp, TPHCM.

30
Trường Trung cấp  Tổng hợp Sài 
Gòn

327 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận 
Tân Bình, TPHCM.

31
Trường Trung cấp Giao thông Tiến 
Bộ

 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, TPHCM.

32 Trường Trung cấp Phương Nam
23-25 Nguyễn Văn Vịnh, phường Hiệp 
Tân, quận Tân Phú, TPHCM.

33 Trường Trung cấp Việt Úc
402 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, TPHCM.
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34 Trường Trung cấp Hồng Hà
4/9 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 
10, TPHCM.

35 Trường Trung cấp Việt Giao
193 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10, 
TPHCM.

36
Trường Trung cấp Bách Khoa 
Thành phố Hồ Chí Minh

802/1-3-5 Nguyễn Văn Quá, phường Ðông 
Hưng Thuận, quận 12, TPHCM.

37
Trường Trung cấp Tin học Kinh tế 

Sài Gòn

12-18 Nguyễn An Ninh, phường 14, quận 

Bình Thạnh, TPHCM.
38 Trường Trung cấp Nguyễn Tất 27A Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TPHCM.

39 Trường Trung cấp Sài Gòn
4A Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò 
Vấp, TPHCM.

40
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ 

thuật Tây Nam Á

254 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, TPHCM.

41
Trường Trung cấp Y Dược Vạn 
Hạnh

302A Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, TPHCM.

42 Trường Trung cấp Đại Việt Tp.HCM
01 Đoàn Kết, phường Bình Thọ, quận Thủ 

Đức, TPHCM.

43
Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch 
Thành phố Hồ Chí Minh

145 Xuân Hồng, quận Tân Bình, TPHCM.

44
Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn 
Tất Thành

298A-300A Nguyễn Tất Thành, phường 
13, quận 4, TPHCM.

- 331A Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, 
quận 12, TPHCM (dạy lý thuyết).
- C8/314/15, xã Bình Lợi, huyện Bình 

Chánh, TPHCM (dạy thực hành).

45 Trường Trung cấp Cửu Long
61-63 Nguyễn Văn Đừng, phường 6, quận 

5, TPHCM.

46 Trường Trung cấp Âu Việt
15 Lương Minh Nguyệt, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, TPHCM.

47
Trường Trung cấp Bách Khoa Việt 
Mỹ

43 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, 
TPHCM.

48 Trường Trung cấp nghề Ngọc Phước
159/13 Lê Thị Riêng, phường Thới An, 

quận 12, TPHCM.

49
Trường Trung cấp Y tế trung ương 
(địa điểm đào tạo)

- Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, TPHCM.
- Số 214/B6  Nguyễn Trãi, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, TPHCM.

50
Trường Trung cấp  Y khoa Pasteur 
(địa điểm đào tạo)

Số 217 Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, TPHCM.

51 Trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn
Phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, 
TPHCM.

52
Trường Trung cấp Tổng hợp Thành 

phố Hồ Chí Minh

514 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò 

Vấp, TPHCM.

53
Trường Trung cấp nghề tư thục 
Hoàn Cầu

97/5 Tân Phước, phường 8, quận Tân Bình, 
TPHCM.

54
Trường Trung cấp nghề Châu Hưng  
(Phân hiệu TPHCM)

109 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận 
Tân Bình, TPHCM.
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55
Trường Trung cấp nghề tư thục Duy 
Tân

Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, 
TPHCM.

56
Trường Trung cấp chuyên nghiệp 
Tôn Đức Thắng

19, Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Phong, quận 7, TPHCM.

57 Trường Trung cấp Lê Thị Riêng
Đường số 9, Phường Phước Bình, Quận 9, 
TPHCM.

58 Trường Trung cấp Múa
155 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, 

quận 3, TPHCM.

59
Trường Trung học Kỹ thuật thực 
hành

484 Lê văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9, TPHCM.

60
Trường Trung cấp nghề Nhân lực 
Quốc tế

6 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân 
Bình, TPHCM.

61
Trường Trung Xây Dựng Công 
nghiệp (ngừng hoạt động)

356A phường Phước Long A, quận 9, 
TPHCM.


